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1 27213746075  Phạm Tấn  Hậu 21/01/1999 Đà Nẵng 28CBN6

2 26212135536  Huỳnh Quốc  Bảo 26/08/2002 Đà Nẵng 28THT12

3 26211327143  Lê Trung  Đức 07/08/2002 Đà Nẵng 28THT12

4 26212100666  Nguyễn Anh  Đức 27/07/2002 Quảng Bình 28THT12

5 26207133050  Phạm Thị Thu  Dung 31/10/2002 Quảng Nam 28THT12

6 25202502446  Trương Hoàng Hà  Giang 01/03/2001 Quảng Nam 28THT12

7 26207131500  Lê Thị Hà  Giang 09/07/2002 Quảng Trị 28THT12

8 26212135908  Lê Thế  Hà 07/08/2002 Quảng Bình 28THT12

9 25207201188  Nguyễn Thị  Hân 20/11/2001 Quảng Ngãi 28THT12

10 26202135711  Trần Thị Thanh  Hằng 04/03/2002 Quảng Nam 28THT12

11 25207103352  Nguyễn Ngọc Mai  Hương 24/11/2001 Đắk Lắk 28THT12

12 25205102646  Thái Thị Cẩm  Ly 03/09/2001 Gia Lai 28THT12

13 26202135006  Đào Thị Phương  Ly 20/10/2002 Quảng Trị 28THT12

14 26202930448  Phan Trà  My 01/05/2002 Quảng Nam 28THT12

15 26212100688  Đặng Thế  Nam 03/07/2001 Đăk Lăk 28THT12

16 25207102925  Trần Thị Hồng  Thắm 28/09/2001 Quảng Nam 28CBN4 Thi ghép

17 24203107849  Nguyễn Thùy  Linh 23/09/2000 Đắk Lắk 28CHT4 Thi ghép

18 25207105792  Nguyễn Thị Ngân  Quỳnh 18/07/2001 Quảng Nam 28CHT5 Thi ghép

19 25203310273  Bùi Thị Thu  Hồng 29/01/2001 Hà Tĩnh 28CSC1 Thi ghép

20 25203303992  Lê Thị Như  Quỳnh 24/05/2001 Quảng Bình 28CYC4 Thi ghép

21 25205104202  Võ Hoài  Thương 11/06/2001 Quảng Bình 28SBN2 Thi ghép

22 25203316477  Võ Thị Thanh  Thúy 02/04/2001
Bà Rịa -

Vũng Tàu
28SBN4 Thi ghép

23 25212601199  Nguyễn Đức  Anh 12/04/2000 Hà Nội 28SHT4 Thi ghép

24 25208602007  Phạm Thị Quỳnh  Mai 08/04/2001 Đắk Lắk 28SHT4 Thi ghép

25 25202601074  Võ Thị  Nhung 18/01/2001 Kon Tum 28SHT4 Thi ghép

26 25203201310  Lê Thị Vân  Anh 15/09/2001 Quảng Ngãi 28THT10 Thi ghép
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1 25207207710
 Nguyễn Phương
Tiểu

 Ngọc 21/02/2001 Đà Nẵng 28THT12

2 26202137865  Bùi Thị  Nữ 26/05/2002 Quảng Ngãi 28THT12

3 25217205013  Nguyễn Thành  Phong 24/06/2001 Đà Nẵng 28THT12

4 25212100391  Nguyễn Thị  Phượng 10/06/2001 Đắk Nông 28THT12

5 26202141618  Lê Thị Lệ  Quyên 14/05/2002 Hà Tĩnh 28THT12

6 25202516075  Dương Thị Diễm  Quỳnh 16/09/2001 Quảng Trị 28THT12

7 25202113931  Thủy Thị Mai  Sa 23/06/2001 Quảng Nam 28THT12

8 26212137993  Phạm Lê Mạnh  Thắng 13/12/2002 Quảng Nam 28THT12

9 26208600376  Đỗ Thị Hoài  Thanh 29/12/2001 Quảng Bình 28THT12

10 26207132185  Lê Thị Thu  Thuỷ 23/11/2002 Quảng Trị 28THT12

11 26202529319  Nguyễn Thị Thuỷ  Tiên 12/04/2002 Quảng Nam 28THT12

12 25217217129  Trần Ngọc  Toản 28/05/2001 Bình Định 28THT12

13 26207127364  Trần Thị Thuỳ  Trang 22/05/2002 Quảng Nam 28THT12

14 26202142754  Lê Nữ Thục  Trinh 12/09/2002 Quảng Bình 28THT12

15 26202932407  Nguyễn Thảo  Trinh 01/01/2002 Quảng Nam 28THT12

16 25207210484  Hoàng Thị Diễm  Trúc 21/11/2000 Đà Nẵng 28THT12

17 26207126082  Trần Thị Thanh  Tuyết 16/09/2002 Đà Nẵng 28THT12

18 25207216575  Ngô Thúy  Vi 28/10/2001 Quảng Nam 28THT12

19 26201200579  Lê Thị Hồng  Yến 23/09/2002 Quảng Trị 28THT12

20 26212533599  Đặng Minh  Cường 21/08/2001 Quảng Bình 28TYC10

21 26212535890  Phạm Quốc  Cường 20/05/2002 Quảng Bình 28TYC10

22 25217211342  Phạm Hữu Anh  Đức 28/11/2001 Thanh Hoá 28TYC10

23 25207103333  Lê Thị Mỹ  Dung 12/07/2001 Phú Yên 28TYC10

24 25213111098  Lê Anh  Dũng 22/07/2001 Đăk Lăk 28TYC10

25 26208631620  Phạm Thị  Hà 06/05/2002 Đắk Lắk 28TYC10

26 25203103666  Võ Thị Thúy  Hằng 08/04/2001 Quảng Ngãi 28TYC10

27 25203316432  Lê Thị Hồng  Hạnh 28/06/2001 Quảng Trị 28TYC10

28 25208617357  Trần Hồ Ái  Hậu 14/04/2001 Gia  Lai 28TYC10
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29 25207117616  Phạm Hoàn Thanh  Hiền 08/01/2001 Đà Nẵng 28TYC10

30 25212208825  Văn Đức  Minh 07/02/2001 Đà Nẵng 28THT8 Thi ghép
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1 25217105808  Nguyễn Văn Trung  Hiếu 13/09/2001 Đà Nẵng 28TYC10

2 26218622652  Trần Ngọc  Hiếu 06/09/2000 Gia Lai 28TYC10

3 25207110138  Phạm Thị Ngọc  Hoa 19/12/2001 Quảng Nam 28TYC10

4 25218617131  Lê Văn  Hoàng 19/11/2001 Nghệ An 28TYC10

5 26208625119  Nguyễn Trần Thu  Huyền 26/09/2002 Đắk Lắk 28TYC10

6 26218629354  Hồ Đăng  Khánh 24/01/2002 Quảng Ngãi 28TYC10

7 25208603619  Trần Thị Diệu  Linh 21/06/2001 Gia Lai 28TYC10

8 25215101596  Nguyễn Đức  Mạnh 22/04/2001 Thanh Hoá 28TYC10

9 25203500332  Nguyễn Hữu Anh  Ngân 19/12/2001 Phú Yên 28TYC10

10 25217109109  Dương Văn  Nhã 03/03/2001 Gia Lai 28TYC10

11 25205108478  Phan Thị Thanh  Nhàn 25/08/2001 Quảng Trị 28TYC10

12 25203216751  Huỳnh Thị Yến  Nhi 11/08/2001 Bình Thanh 28TYC10

13 26202630917  Đinh Thị Thùy  Nhung 28/07/2001 Đắk Lắk 28TYC10

14 24211216299  Nguyễn Thiên  Quân 21/08/2000 Nghệ An 28TYC10

15 25203513907  Phạm Thị Như  Quỳnh 20/07/2001 Nghệ An 28TYC10

16 25202109168  Huỳnh Thị  Tài 09/06/2001 Quảng Nam 28TYC10

17 25217202931  Trần Xuân  Thái 03/02/2000 Quảng Nam 28TYC10

18 25203305409  Dương Thị  Thì 29/01/2001 Quảng Nam 28TYC10

19 25203114668  Trần Thị Ái  Thương 01/02/2001 Đăk Lăk 28TYC10

20 25208603184  Trương Thị Thủy  Tiên 25/03/2001 Gia  Lai 28TYC10

21 26208638648  Nguyễn Thùy Yến  Trang 02/07/2002 Quảng Nam 28TYC10

22 26207121794  Lê Thị Vân  Trinh 06/07/2002 Bình Định 28TYC10

23 26205234625  Nguyễn Trần Thục  Uyên 05/10/2002 Đà Nẵng 28TYC10

24 25202101294  Mai Thị Tường  Vân 12/06/2001 Quảng Trị 28TYC10

25 25203217598  Hồ Hoàng  Vy 21/02/2001 Quảng Nam 28TYC10

26 25207117065  Đặng Lê Tường  Vy 09/05/2001 Đà Nẵng 28TYC10

27 25207215554  Huỳnh Thị Thảo  Vy 02/11/2001 Quảng Nam 28TYC10

28 25202517341  Huỳnh Thị Ngọc  Hà 24/04/2000 Đà Nẵng 28TYC8 Thi ghép
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29 25207107794  Đặng Thị  Thu 23/08/2001 Thanh Hóa 28TYC8 Thi ghép

30 25207204437  Hồ Như  Tiên 01/01/2001 Quảng Nam 28TYC8 Thi ghép
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